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I. TỪ VỰNG  

Từ vựng theo các chủ điểm sau: các từ chỉ địa chỉ; thói quen hàng ngày; về ngày lễ 

vừa qua; phương tiện vận tải; các môn học; kỹ năng tiếng anh; tính cách nhân vật; động vật 

trong vườn thú. 

II. NGỮ PHÁP 

Unit 1: What's your address? 

-What's your address?      It’s … 

-What’s the…..like?        It’s….. 

Unit 2: I always get up early. How about 

you? 

- What do you do? 

I usually/ always/ often…… 

- How often…..? 

 I……everyday/ once/ twice. 

Unit 3: Where did you go on holiday? 

-Where did you go on holiday?  I went to… 

- How did you get there?        I went by… 

Unit 4: Did you go to the party?  

- Did you…? 

Yes, I did/ No, I didn’t. 

- What did you do at the party? 

Unit 5: Where will you be this weekend? 

- Where will you be….?   I will be…… 

- What will you do?    I will ……… 

Unit 6:  

How many lessons do you have today? 

- How many lessons do you have today? 

   I have… 

- How often do you have….? 

Unit 7: How do you learn English? 

-How do you practice…..?   I….. 

-Why do you learn English? 

Because I want to …… 

Unit 8: What are you reading? 

What are you reading? 

I’m reading…….. 

Unit 9: What did you see at the zoo? 

What did you see at the zoo? 

I saw…………………………………….. 
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